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BBBBÁÁÁÁOOOOCCCCÁÁÁÁOOOOCCCCỦỦỦỦAAAA BANBANBANBANGIGIGIGIÁÁÁÁMMMMĐỐĐỐĐỐĐỐCCCC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo
cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010.

KhKhKhKhááááiiii ququququáááátttt

Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ
phần theo Quyết định số 731/QĐ-UB ngày 04/04/2005 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Thái Bình và được
bàn giao làm đơn vị thành viên Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu NGK Hà Nội theo công văn số
3047/CN-TCCB ngày 13/6/2005 của Bộ Công nghiệp.

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số
080300218 ngày 29/07/2005 do Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Bình cấp và các giấy chứng nhận đăng
ký thay đổi bổ sung.

Hoạt động chính của Công ty là sản xuất bia hơi, bia chai.

Trụ sở chính của Công ty tại 309 Lý Thường Kiệt – Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình.

CCCCáááácccc ssssựựựự kikikikiệệệệnnnn sausausausau ngngngngààààyyyy khkhkhkhóóóóaaaa ssssổổổổ kkkkếếếế totototoáááánnnn llllậậậậpppp bbbbááááoooo ccccááááoooo ttttààààiiii chchchchíííínhnhnhnh

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công
bố trên Báo cáo tài chính.

HHHHộộộộiiii đồđồđồđồngngngng QuQuQuQuảảảảnnnn trtrtrtrịịịị,,,, BanBanBanBan GiGiGiGiáááámmmm đốđốđốđốcccc vvvvàààà BanBanBanBan kikikikiểểểểmmmm sosososoáááátttt

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm 2010 và đến ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Nguyễn Hồng Linh Chủ tịch
Ông Vũ Thanh Liêm Ủy viên
Ông Phạm Việt Dũng Ủy viên
Ông Nguyễn Đức Thắng Ủy viên
Ông Hoàng Trọng Thư Ủy viên

Các thành viên của Ban Giám đốc trong năm 2010 và đến ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Vũ Thanh Liêm Giám đốc
Ông Nguyễn Đức Thắng Phó Giám đốc

Các thành viên của Ban kiểm soát trong năm 2010 và đến ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Đỗ Duyên Ninh Trưởng ban
Ông Nguyễn Minh Thế Ủy viên
Bà Phạm Thị Thu Hiền Ủy viên

KiKiKiKiểểểểmmmm totototoáááánnnn viviviviêêêênnnn

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) đã thực hiện kiểm
toán các Báo cáo tài chính cho Công ty.
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BBBBÁÁÁÁOOOOCCCCÁÁÁÁOOOOCCCCỦỦỦỦAAAA BANBANBANBANGIGIGIGIÁÁÁÁMMMMĐỐĐỐĐỐĐỐCCCC (ti(ti(ti(tiếếếếpppp theo)theo)theo)theo)

CCCCôôôôngngngng bbbbốốốố trtrtrtrááááchchchch nhinhinhinhiệệệệmmmm ccccủủủủaaaa BanBanBanBan GiGiGiGiáááámmmm đốđốđốđốcccc đốđốđốđốiiii vvvvớớớớiiii bbbbááááoooo ccccááááoooo ttttààààiiii chchchchíííínhnhnhnh

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình
hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm.
Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

� Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
� Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
� Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và

các quy định có liên quan hiện hành;
� Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể

cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của
Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân
thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản
của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi
phạm khác.

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài
chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2010, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình
lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt
Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

ThayThayThayThay mmmmặặặặtttt BanBanBanBan GiGiGiGiáááámmmm đốđốđốđốcccc

_____________________
VVVVũũũũ ThanhThanhThanhThanh LiLiLiLiêêêêmmmm
Giám đốc

Thái Bình, Ngày 28 tháng 01 năm 2011



4

Số : 48/BCKT/TC

BBBBÁÁÁÁOOOOCCCCÁÁÁÁOOOOKIKIKIKIỂỂỂỂMMMMTOTOTOTOÁÁÁÁNNNN
VVVVềềềề BBBBááááoooo ccccááááoooo ttttààààiiii chchchchíííínhnhnhnh nnnnăăăămmmm 2010201020102010

ccccủủủủaaaa CCCCôôôôngngngng tytytyty CCCCổổổổ phphphphầầầầnnnn BiaBiaBiaBia HHHHàààà NNNNộộộộiiii ---- ThThThThááááiiii BBBBììììnhnhnhnh

KKKKíííínhnhnhnh ggggửửửửi:i:i:i: CCCCáááácccc ccccổổổổ đôđôđôđông,ng,ng,ng, HHHHộộộộiiii đồđồđồđồngngngng QuQuQuQuảảảảnnnn trtrtrtrịịịị vvvvàààà BanBanBanBan GiGiGiGiáááámmmm đốđốđốđốcccc
CCCCôôôôngngngng tytytyty CCCCổổổổ phphphphầầầầnnnn BiaBiaBiaBia HHHHàààà NNNNộộộộiiii ---- ThThThThááááiiii BBBBììììnhnhnhnh

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình được lập ngày
28/01/2011 gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, Báo cáo kết quả hoạt động kinh
doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc
cùng ngày được trình bày từ trang 05 đến trang 21 kèm theo.

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Công ty. Trách nhiệm
của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.

CCCCơơơơ ssssởởởở ýýýý kikikikiếếếếnnnn

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực
này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo
tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương
pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong
báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và
phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc cũng như
cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã
đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

ÝÝÝÝ kikikikiếếếếnnnn ccccủủủủaaaa kikikikiểểểểmmmm totototoáááánnnn viviviviêêêênnnn

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng
yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình tại ngày 31 tháng 12 năm 2010,
cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc
cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có
liên quan.

CCCCôôôôngngngng tytytyty TNHHTNHHTNHHTNHHDDDDịịịịchchchch vvvvụụụụ TTTTưưưư vvvvấấấấnnnn TTTTààààiiii chchchchíííínhnhnhnh
KKKKếếếế totototoáááánnnn vvvvàààà KiKiKiKiểểểểmmmm totototoáááánnnn NamNamNamNam ViViViViệệệệtttt

GiGiGiGiáááámmmm đốđốđốđốcccc KiKiKiKiểểểểmmmm totototoáááánnnn viviviviêêêênnnn

NguyNguyNguyNguyễễễễnnnn ThThThThịịịị LanLanLanLan
Chứng chỉ KTV số: 0167/KTV

NguyNguyNguyNguyễễễễnnnn HHHHồồồồngngngng NgaNgaNgaNga
Chứng chỉ KTV số: 1266/KTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2011
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BBBBẢẢẢẢNGNGNGNGCCCCÂÂÂÂNNNNĐỐĐỐĐỐĐỐIIII KKKKẾẾẾẾ TOTOTOTOÁÁÁÁNNNN
TTTTạạạạiiii ngngngngààààyyyy 31313131 ththththáááángngngng 12121212 nnnnăăăămmmm 2010201020102010

Đơn vị tính: VND

TTTTÀÀÀÀIIII SSSSẢẢẢẢNNNN MMMMãããã
ssssốốốố

ThuyThuyThuyThuyếếếếtttt
minhminhminhminh 31/12/201031/12/201031/12/201031/12/2010 01/01/201001/01/201001/01/201001/01/2010

AAAA .... TTTTÀÀÀÀIIII SSSSẢẢẢẢNNNNNGNGNGNGẮẮẮẮNNNNHHHHẠẠẠẠNNNN 100 59.355.347.00559.355.347.00559.355.347.00559.355.347.005 25.649.521.80525.649.521.80525.649.521.80525.649.521.805

I.I.I.I. TiTiTiTiềềềềnnnn vvvvàààà ccccáááácccc khokhokhokhoảảảảnnnn ttttươươươươngngngng đươđươđươđươngngngng titititiềềềềnnnn 110 V.1 14.611.354.05614.611.354.05614.611.354.05614.611.354.056 7.151.584.0787.151.584.0787.151.584.0787.151.584.078
1. Tiền 111 2.611.354.056 7.151.584.078
2. Các khoản tương đương tiền 112 12.000.000.000 -

II.II.II.II. CCCCáááácccc khokhokhokhoảảảảnnnn đầđầđầđầuuuu ttttưưưư ttttààààiiii chchchchíííínhnhnhnh ngngngngắắắắnnnn hhhhạạạạnnnn 120 V.2 10.000.000.00010.000.000.00010.000.000.00010.000.000.000 ----
1. Đầu tư ngắn hạn 121 10.000.000.000 -

II.II.II.II. CCCCáááácccc khokhokhokhoảảảảnnnn phphphphảảảảiiii thuthuthuthu ngngngngắắắắnnnn hhhhạạạạnnnn 130 16.315.817.73716.315.817.73716.315.817.73716.315.817.737 5.643.286.2725.643.286.2725.643.286.2725.643.286.272
1. Phải thu khách hàng 131 1.953.455.137 5.198.178.272
2. Trả trước cho người bán 132 13.669.400.000 345.000.000
3. Các khoản phải thu khác 135 V.3 692.962.600 100.108.000

III.III.III.III. HHHHààààngngngng ttttồồồồnnnn khokhokhokho 140 V.4 14.164.190.34814.164.190.34814.164.190.34814.164.190.348 12.647.181.35512.647.181.35512.647.181.35512.647.181.355
1. Hàng tồn kho 141 14.164.190.348 12.647.181.355
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - -

IV.IV.IV.IV. TTTTààààiiii ssssảảảảnnnn ngngngngắắắắnnnn hhhhạạạạnnnn khkhkhkháááácccc 150 4.263.984.8644.263.984.8644.263.984.8644.263.984.864 207.470.100207.470.100207.470.100207.470.100
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 21.408.500 64.470.100
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 4.179.576.364 -
3. Tài sản ngắn hạn khác 158 63.000.000 143.000.000

B.B.B.B. TTTTÀÀÀÀIIII SSSSẢẢẢẢNNNNDDDDÀÀÀÀIIII HHHHẠẠẠẠNNNN 200 83.843.741.40783.843.741.40783.843.741.40783.843.741.407 43.970.385.02343.970.385.02343.970.385.02343.970.385.023

I.I.I.I. CCCCáááácccc khokhokhokhoảảảảnnnn phphphphảảảảiiii thuthuthuthu ddddààààiiii hhhhạạạạnnnn 210 350.000.000350.000.000350.000.000350.000.000 63.000.00063.000.00063.000.00063.000.000
1. Phải thu dài hạn khác 218 350.000.000 63.000.000

II.II.II.II. TTTTààààiiii ssssảảảảnnnn ccccốốốố địđịđịđịnhnhnhnh 220 82.223.133.40682.223.133.40682.223.133.40682.223.133.406 41.801.262.22841.801.262.22841.801.262.22841.801.262.228
1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.5 26.998.183.536 34.316.353.579

- Nguyên giá 222 95.878.266.786 95.689.266.786
- Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (68.880.083.250) (61.372.913.207)

2. Tài sản cố định vô hình 227 V.6 63.119.982 98.880.649
- Nguyên giá 228 107.282.000 107.282.000
- Giá trị hao mòn luỹ kế 229 (44.162.018) (8.401.351)

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.7 55.161.829.888 7.386.028.000

III.III.III.III. TTTTààààiiii ssssảảảảnnnn ddddààààiiii hhhhạạạạnnnn khkhkhkháááácccc 260 1.270.608.0011.270.608.0011.270.608.0011.270.608.001 2.106.122.7952.106.122.7952.106.122.7952.106.122.795
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.8 1.270.608.001 2.106.122.795

TTTTỔỔỔỔNGNGNGNG CCCCỘỘỘỘNGNGNGNG TTTTÀÀÀÀIIII SSSSẢẢẢẢNNNN 270270270270 143.199.088.412143.199.088.412143.199.088.412143.199.088.412 69.619.906.82869.619.906.82869.619.906.82869.619.906.828
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BBBBẢẢẢẢNGNGNGNGCCCCÂÂÂÂNNNNĐỐĐỐĐỐĐỐIIII KKKKẾẾẾẾ TOTOTOTOÁÁÁÁNNNN (ti(ti(ti(tiếếếếpppp theo)theo)theo)theo)
TTTTạạạạiiii ngngngngààààyyyy 31313131 ththththáááángngngng 12121212 nnnnăăăămmmm 2010201020102010

Đơn vị tính: VND

NGUNGUNGUNGUỒỒỒỒNNNNVVVVỐỐỐỐNNNN MMMMãããã
ssssốốốố

ThuyThuyThuyThuyếếếếtttt
minhminhminhminh 31/12/201031/12/201031/12/201031/12/2010 01/01/201001/01/201001/01/201001/01/2010

A.A.A.A. NNNNỢỢỢỢ PHPHPHPHẢẢẢẢIIII TRTRTRTRẢẢẢẢ 300 68.838.783.01668.838.783.01668.838.783.01668.838.783.016 28.043.886.67528.043.886.67528.043.886.67528.043.886.675

I.I.I.I. NNNNợợợợ ngngngngắắắắnnnn hhhhạạạạnnnn 310 65.737.247.10165.737.247.10165.737.247.10165.737.247.101 26.031.054.60026.031.054.60026.031.054.60026.031.054.600
1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.9 1.950.277.375 5.721.049.221
2. Phải trả người bán 312 50.263.750.813 306.067.416
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.10 8.459.444.736 13.291.455.525
5. Phải trả người lao động 315 3.265.648.200 2.681.518.000
6. Chi phí phải trả 316 8.292.640 78.765.581
7. Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 V.11 1.230.843.210 3.408.816.730
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 558.990.127 543.382.127

II.II.II.II. NNNNợợợợ ddddààààiiii hhhhạạạạnnnn 330 3.101.535.9153.101.535.9153.101.535.9153.101.535.915 2.012.832.0752.012.832.0752.012.832.0752.012.832.075
1. Phải trả dài hạn khác 333 V.12 1.863.770.047 1.304.257.295
2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 1.201.402.230 672.211.142
3. Doanh thu chưa thực hiện 338 36.363.638 36.363.638

B.B.B.B. VVVVỐỐỐỐNNNN CHCHCHCHỦỦỦỦ SSSSỞỞỞỞHHHHỮỮỮỮUUUU 400 74.360.305.39674.360.305.39674.360.305.39674.360.305.396 41.576.020.15341.576.020.15341.576.020.15341.576.020.153

I.I.I.I. VVVVốốốốnnnn chchchchủủủủ ssssởởởở hhhhữữữữuuuu 410 V.13 74.360.305.39674.360.305.39674.360.305.39674.360.305.396 41.576.020.15341.576.020.15341.576.020.15341.576.020.153
1. Vốn đầu tư của chủ sỡ hữu 411 40.000.000.000 30.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 412 2.992.269.400 -
3. Quỹ đầu tư phát triển 417 6.703.020.153 548.889.142
4. Quỹ dự phòng tài chính 418 2.663.000.000 1.403.000.000
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 22.002.015.843 9.624.131.011

TTTTỔỔỔỔNGNGNGNG CCCCỘỘỘỘNGNGNGNGNGUNGUNGUNGUỒỒỒỒNNNN VVVVỐỐỐỐNNNN 440440440440 143.199.088.412143.199.088.412143.199.088.412143.199.088.412 69.619.906.82869.619.906.82869.619.906.82869.619.906.828

NgNgNgNgườườườườiiii llllậậậậpppp bibibibiểểểểuuuu KKKKếếếế totototoáááánnnn trtrtrtrưởưởưởưởngngngng GiGiGiGiáááámmmm đốđốđốđốcccc

NguyNguyNguyNguyễễễễnnnn ThanhThanhThanhThanh ChChChChươươươươngngngng HoHoHoHoààààngngngng TrTrTrTrọọọọngngngng ThThThThưưưư VVVVũũũũ ThanhThanhThanhThanh LiLiLiLiêêêêmmmm

Thái Bình, ngày 28 tháng 01 năm 2011
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BBBBÁÁÁÁOOOOCCCCÁÁÁÁOOOOKKKKẾẾẾẾTTTT QUQUQUQUẢẢẢẢHOHOHOHOẠẠẠẠTTTT ĐỘĐỘĐỘĐỘNGNGNGNGKINHKINHKINHKINHDOANHDOANHDOANHDOANH
NNNNăăăămmmm 2010201020102010

Đơn vị tính: VND

ChChChChỉỉỉỉ titititiêêêêuuuu MMMMãããã
ssssốốốố

ThuyThuyThuyThuyếếếếtttt
minhminhminhminh NNNNăăăămmmm naynaynaynay NNNNăăăămmmm trtrtrtrướướướướcccc

1.1.1.1. DoanhDoanhDoanhDoanh thuthuthuthu bbbbáááánnnn hhhhààààngngngng vvvvàààà cungcungcungcung ccccấấấấpppp ddddịịịịchchchch vvvvụụụụ 01010101 VI.1 187.010.882.296187.010.882.296187.010.882.296187.010.882.296 200.743.926.222200.743.926.222200.743.926.222200.743.926.222
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.2 57.255.819.779 71.712.610.072
3.3.3.3. DoanhDoanhDoanhDoanh thuthuthuthu thuthuthuthuầầầầnnnn bbbbáááánnnn hhhhààààngngngng vvvvàààà cungcungcungcung ccccấấấấpppp

ddddịịịịchchchch vvvvụụụụ
10101010 VI.3 129.755.062.517129.755.062.517129.755.062.517129.755.062.517 129.031.316.150129.031.316.150129.031.316.150129.031.316.150

4.4.4.4. GiGiGiGiáááá vvvvốốốốnnnn hhhhààààngngngng bbbbáááánnnn 11111111 VI.4 98.739.908.17798.739.908.17798.739.908.17798.739.908.177 109.645.780.054109.645.780.054109.645.780.054109.645.780.054
5.5.5.5. LLLLợợợợiiii nhunhunhunhuậậậậnnnn ggggộộộộpppp vvvvềềềề bbbbáááánnnn hhhhààààngngngng vvvvàààà cungcungcungcung ccccấấấấpppp

ddddịịịịchchchch vvvvụụụụ
20202020 31.015.154.34031.015.154.34031.015.154.34031.015.154.340 19.385.536.09619.385.536.09619.385.536.09619.385.536.096

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.5 1.451.062.522 162.894.095
7. Chi phí tài chính 22 VI.6 150.296.175 201.095.593

Trong đó: Chi phí lãi vay 23 150.296.175 196.311.345
8. Chi phí bán hàng 24 3.625.931.668 2.614.050.108
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 3.168.677.668 2.936.542.004
10.10.10.10. LLLLợợợợiiii nhunhunhunhuậậậậnnnn thuthuthuthuầầầầnnnn ttttừừừừ hohohohoạạạạtttt độđộđộđộngngngng kinhkinhkinhkinh doanhdoanhdoanhdoanh 30303030 25.521.311.35125.521.311.35125.521.311.35125.521.311.351 13.796.742.48613.796.742.48613.796.742.48613.796.742.486
11. Thu nhập khác 31 4.129.189 581.640.186
12. Chi phí khác 32 122.805.586 472.417.235
13.13.13.13. LLLLợợợợiiii nhunhunhunhuậậậậnnnn khkhkhkháááácccc 40404040 (118.676.397)(118.676.397)(118.676.397)(118.676.397) 109.222.951109.222.951109.222.951109.222.951
14.14.14.14. TTTTổổổổngngngng llllợợợợiiii nhunhunhunhuậậậậnnnn kkkkếếếế totototoáááánnnn trtrtrtrướướướướcccc thuthuthuthuếếếế 50505050 25.402.634.95425.402.634.95425.402.634.95425.402.634.954 13.905.965.43713.905.965.43713.905.965.43713.905.965.437
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 VI.7 3.400.619.111 1.281.834.426
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 - -
17.17.17.17. LLLLợợợợiiii nhunhunhunhuậậậậnnnn sausausausau thuthuthuthuếếếế thuthuthuthu nhnhnhnhậậậậpppp doanhdoanhdoanhdoanh nghinghinghinghiệệệệpppp 60606060 22.002.015.84322.002.015.84322.002.015.84322.002.015.843 12.624.131.01112.624.131.01112.624.131.01112.624.131.011
18.18.18.18. LLLLããããiiii ccccơơơơ bbbbảảảảnnnn trtrtrtrêêêênnnn ccccổổổổ phiphiphiphiếếếếuuuu 70707070 VI.8 5.9535.9535.9535.953 4.2084.2084.2084.208

NgNgNgNgườườườườiiii llllậậậậpppp bibibibiểểểểuuuu KKKKếếếế totototoáááánnnn trtrtrtrưởưởưởưởngngngng GiGiGiGiáááámmmm đốđốđốđốcccc

NguyNguyNguyNguyễễễễnnnn ThanhThanhThanhThanh ChChChChươươươươngngngng HoHoHoHoààààngngngng TrTrTrTrọọọọngngngng ThThThThưưưư VVVVũũũũ ThanhThanhThanhThanh LiLiLiLiêêêêmmmm

Thái Bình, ngày 28 tháng 01 năm 2011
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BBBBÁÁÁÁOOOOCCCCÁÁÁÁOOOO LLLLƯƯƯƯUUUUCHUYCHUYCHUYCHUYỂỂỂỂNNNN TITITITIỀỀỀỀNNNN TTTTỆỆỆỆ
NNNNăăăămmmm 2010201020102010

Đơn vị tính: VND

ChChChChỉỉỉỉ titititiêêêêuuuu MMMMãããã
ssssốốốố NNNNăăăămmmm naynaynaynay NNNNăăăămmmm trtrtrtrướướướướcccc

I.I.I.I. LLLLưưưưuuuu chuychuychuychuyểểểểnnnn titititiềềềềnnnn ttttừừừừ hohohohoạạạạtttt độđộđộđộngngngng kinhkinhkinhkinh doanhdoanhdoanhdoanh
1.1.1.1. LLLLợợợợiiii nhunhunhunhuậậậậnnnn trtrtrtrướướướướcccc thuthuthuthuếếếế 01 25.402.634.95425.402.634.95425.402.634.95425.402.634.954 13.905.965.43713.905.965.43713.905.965.43713.905.965.437
2.2.2.2. ĐĐĐĐiiiiềềềềuuuu chchchchỉỉỉỉnhnhnhnh chochochocho ccccáááácccc khokhokhokhoảảảảnnnn
- Khấu hao tài sản cố định 02 7.542.930.710 5.300.100.784
- Lãi từ hoạt động đầu tư 05 (1.451.062.522) (155.354.430)
- Chi phí lãi vay 06 150.296.175 196.311.345
3.3.3.3. LLLLợợợợiiii nhunhunhunhuậậậậnnnn ttttừừừừ hohohohoạạạạtttt độđộđộđộngngngng kinhkinhkinhkinh doanhdoanhdoanhdoanh trtrtrtrướướướướcccc thaythaythaythay

đổđổđổđổiiii vvvvốốốốnnnn llllưưưưuuuu độđộđộđộngngngng
08 31.644.799.31731.644.799.31731.644.799.31731.644.799.317 19.247.023.13619.247.023.13619.247.023.13619.247.023.136

- Tăng, giảm các khoản phải thu 09 (14.436.385.829) (4.164.580.958)
- Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (1.517.008.993) 6.626.659.475
- Tăng, giảm các khoản phải trả 11 (1.507.198.898) (2.308.397.213)
- Tăng, giảm chi phí trả trước 12 878.576.394 (996.061.684)
- Tiền lãi vay đã trả 13 (150.296.175) (196.311.345)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (1.135.414.790) (2.411.323.547)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 559.512.752 4.061.734.350
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 (2.278.414.545) (5.058.066.392)
LLLLưưưưuuuu chuychuychuychuyểểểểnnnn titititiềềềềnnnn thuthuthuthuầầầầnnnn ttttừừừừ hohohohoạạạạtttt độđộđộđộngngngng kinhkinhkinhkinh doanhdoanhdoanhdoanh 20 12.058.169.23312.058.169.23312.058.169.23312.058.169.233 14.800.675.82214.800.675.82214.800.675.82214.800.675.822

II.II.II.II. LLLLưưưưuuuu chuychuychuychuyểểểểnnnn titititiềềềềnnnn ttttừừừừ hohohohoạạạạtttt độđộđộđộngngngng đầđầđầđầuuuu ttttưưưư
1. Tiền chi mua, xây dựng tài sản cố định 21 (2.272.237.331) (8.558.302.233)
2. Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định 22 - 25.500.000
3. Tiền chi cho vay 23 (10.000.000.000) -
4. Tiền thu lãi cho vay 27 828.340.522 162.797.878
LLLLưưưưuuuu chuychuychuychuyểểểểnnnn titititiềềềềnnnn thuthuthuthuầầầầnnnn ttttừừừừ hohohohoạạạạtttt độđộđộđộngngngng đầđầđầđầuuuu ttttưưưư 30 (11.443.896.809)(11.443.896.809)(11.443.896.809)(11.443.896.809) (8.370.004.355)(8.370.004.355)(8.370.004.355)(8.370.004.355)

III.III.III.III. LLLLưưưưuuuu chuychuychuychuyểểểểnnnn titititiềềềềnnnn ttttừừừừ hohohohoạạạạtttt độđộđộđộngngngng ttttààààiiii chchchchíííínhnhnhnh
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu 31 12.992.269.400 -
2. Tiền vay ngắn hạn,dài hạn nhận được 33 15.097.152.127 21.214.956.797
3. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (18.867.923.973) (20.103.624.933)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (2.376.000.000) (1.584.000.000)
LLLLưưưưuuuu chuychuychuychuyểểểểnnnn titititiềềềềnnnn thuthuthuthuầầầầnnnn ttttừừừừ hohohohoạạạạtttt độđộđộđộngngngng ttttààààiiii chchchchíííínhnhnhnh 40 6.845.497.5546.845.497.5546.845.497.5546.845.497.554 (472.668.136)(472.668.136)(472.668.136)(472.668.136)

LLLLưưưưuuuu chuychuychuychuyểểểểnnnn titititiềềềềnnnn thuthuthuthuầầầầnnnn trongtrongtrongtrong kkkkỳỳỳỳ 50 7.459.769.9787.459.769.9787.459.769.9787.459.769.978 5.958.003.3315.958.003.3315.958.003.3315.958.003.331
TiTiTiTiềềềềnnnn vvvvàààà ttttươươươươngngngng đươđươđươđươngngngng titititiềềềềnnnn đầđầđầđầuuuu kkkkỳỳỳỳ 60 7.151.584.0787.151.584.0787.151.584.0787.151.584.078 1.193.580.7471.193.580.7471.193.580.7471.193.580.747
TiTiTiTiềềềềnnnn vvvvàààà ttttươươươươngngngng đươđươđươđươngngngng titititiềềềềnnnn cucucucuốốốốiiii kkkkỳỳỳỳ 70 14.611.354.05614.611.354.05614.611.354.05614.611.354.056 7.151.584.0787.151.584.0787.151.584.0787.151.584.078

NgNgNgNgườườườườiiii llllậậậậpppp bibibibiểểểểuuuu KKKKếếếế totototoáááánnnn trtrtrtrưởưởưởưởngngngng GiGiGiGiáááámmmm đốđốđốđốcccc

NguyNguyNguyNguyễễễễnnnn ThanhThanhThanhThanh ChChChChươươươươngngngng HoHoHoHoààààngngngng TrTrTrTrọọọọngngngng ThThThThưưưư VVVVũũũũ ThanhThanhThanhThanh LiLiLiLiêêêêmmmm

Thái Bình, ngày 28 tháng 01 năm 2011



CCCCÔÔÔÔNGNGNGNG TYTYTYTY CCCCỔỔỔỔ PHPHPHPHẦẦẦẦNNNN BIABIABIABIA HHHHÀÀÀÀ NNNNỘỘỘỘIIII –––– THTHTHTHÁÁÁÁIIII BBBBÌÌÌÌNHNHNHNH BBBBÁÁÁÁOOOO CCCCÁÁÁÁOOOO TTTTÀÀÀÀIIII CHCHCHCHÍÍÍÍNHNHNHNH
309 Lý Thường Kiệt – Tp.Thái Bình - Tỉnh Thái Bình Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010

9

BBBBẢẢẢẢNNNN THUYTHUYTHUYTHUYẾẾẾẾTTTTMINHMINHMINHMINH BBBBÁÁÁÁOOOOCCCCÁÁÁÁOOOOTTTTÀÀÀÀIIII CHCHCHCHÍÍÍÍNHNHNHNH
NNNNăăăămmmm 2010201020102010

I.I.I.I. ĐẶĐẶĐẶĐẶCCCCĐĐĐĐIIIIỂỂỂỂMMMMHOHOHOHOẠẠẠẠTTTT ĐỘĐỘĐỘĐỘNGNGNGNGCCCCỦỦỦỦAAAADOANHDOANHDOANHDOANHNGHINGHINGHINGHIỆỆỆỆPPPP

1.1.1.1. HHHHììììnhnhnhnh ththththứứứứcccc ssssởởởở hhhhữữữữuuuu vvvvốốốốnnnn

Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước thành công
ty cổ phần theo Quyết định số 731/QĐ-UB ngày 04/04/2005 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Thái Bình
và được bàn giao làm đơn vị thành viên Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu NGK Hà Nội theo công
văn số 3047/CN-TCCB ngày 13/6/2005 của Bộ Công nghiệp.

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh số 080300218 ngày 29/07/2005 do Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Bình cấp và các giấy
chứng nhận đăng ký thay đổi bổ sung.

Trụ sở chính của Công ty tại 309 Lý Thường Kiệt – Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình.

2.2.2.2. LLLLĩĩĩĩnhnhnhnh vvvvựựựựcccc kinhkinhkinhkinh doanhdoanhdoanhdoanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất.

3.3.3.3. NgNgNgNgàààànhnhnhnh nghnghnghnghềềềề kinhkinhkinhkinh doanhdoanhdoanhdoanh

Hoạt động chính của Công ty là sản xuất bia hơi, bia chai.

II.II.II.II. KKKKỲỲỲỲKKKKẾẾẾẾ TOTOTOTOÁÁÁÁN,N,N,N, ĐƠĐƠĐƠĐƠNNNNVVVVỊỊỊỊ TITITITIỀỀỀỀNNNN TTTTỆỆỆỆ SSSSỬỬỬỬDDDDỤỤỤỤNGNGNGNGTRONGTRONGTRONGTRONGKKKKẾẾẾẾ TOTOTOTOÁÁÁÁNNNN

1.1.1.1. KKKKỳỳỳỳ kkkkếếếế totototoáááánnnn

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

2. ĐơĐơĐơĐơnnnn vvvvịịịị titititiềềềềnnnn ttttệệệệ ssssửửửử ddddụụụụngngngng trongtrongtrongtrong kkkkếếếế totototoáááánnnn

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)

III.III.III.III. CHUCHUCHUCHUẨẨẨẨNNNNMMMMỰỰỰỰCCCCVVVVÀÀÀÀCHCHCHCHẾẾẾẾ ĐỘĐỘĐỘĐỘKKKKẾẾẾẾ TOTOTOTOÁÁÁÁNNNNÁÁÁÁPPPP DDDDỤỤỤỤNGNGNGNG

1.1.1.1. ChChChChếếếế độđộđộđộ kkkkếếếế totototoáááánnnn áááápppp ddddụụụụngngngng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2.2.2.2. TuyTuyTuyTuyêêêênnnn bbbbốốốố vvvvềềềề viviviviệệệệcccc tutututuâââânnnn ththththủủủủ ChuChuChuChuẩẩẩẩnnnn mmmmựựựựcccc kkkkếếếế totototoáááánnnn vvvvàààà ChChChChếếếế độđộđộđộ kkkkếếếế totototoáááánnnn

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do
Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của
từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp
dụng.

3.3.3.3. HHHHììììnhnhnhnh ththththứứứứcccc kkkkếếếế totototoáááánnnn áááápppp ddddụụụụngngngng

Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính.
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BBBBẢẢẢẢNNNN THUYTHUYTHUYTHUYẾẾẾẾTTTTMINHMINHMINHMINH BBBBÁÁÁÁOOOO CCCCÁÁÁÁOOOOTTTTÀÀÀÀIIII CHCHCHCHÍÍÍÍNHNHNHNH (ti(ti(ti(tiếếếếpppp theo)theo)theo)theo)

IV.IV.IV.IV. CCCCÁÁÁÁCCCCCHCHCHCHÍÍÍÍNHNHNHNH SSSSÁÁÁÁCHCHCHCHKKKKẾẾẾẾ TOTOTOTOÁÁÁÁNNNNÁÁÁÁPPPP DDDDỤỤỤỤNGNGNGNG

1.1.1.1. NguyNguyNguyNguyêêêênnnn ttttắắắắcccc ghighighighi nhnhnhnhậậậậnnnn ccccáááácccc khokhokhokhoảảảảnnnn titititiềềềềnnnn vvvvàààà ccccáááácccc khokhokhokhoảảảảnnnn ttttươươươươngngngng đươđươđươđươngngngng titititiềềềềnnnn

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái
tại ngày giao dịch. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi
theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc
niên độ kế toán.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do việc đánh
giá lại số dư cuối năm của các khoản mục tiền tệ được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài
chính trong năm tài chính.

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển
đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản
đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

2.2.2.2. NguyNguyNguyNguyêêêênnnn ttttắắắắcccc ghighighighi nhnhnhnhậậậậnnnn hhhhààààngngngng ttttồồồồnnnn khokhokhokho

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá
gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí
mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở
địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc
của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

3.3.3.3. NguyNguyNguyNguyêêêênnnn ttttắắắắcccc ghighighighi nhnhnhnhậậậậnnnn ccccáááácccc khokhokhokhoảảảảnnnn phphphphảảảảiiii thuthuthuthu ththththươươươươngngngng mmmmạạạạiiii vvvvàààà phphphphảảảảiiii thuthuthuthu khkhkhkháááácccc

Các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, và các khoản phải thu khác tại
thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh)
được phân loại là Tài sản ngắn hạn.

- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm (hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được
phân loại là Tài sản dài hạn.

4.4.4.4. NguyNguyNguyNguyêêêênnnn ttttắắắắcccc ghighighighi nhnhnhnhậậậậnnnn vvvvàààà khkhkhkhấấấấuuuu haohaohaohao ttttààààiiii ssssảảảảnnnn ccccốốốố địđịđịđịnhnhnhnh

Tài sản cố định hữu hình và vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản
cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

Nhà cửa, vật kiến trúc 05 - 26 năm
Máy móc thiết bị 07 - 15 năm
Phương tiện vận tải 06 - 10 năm
Dụng cụ quản lý 03 - 05 năm
Phần mềm máy tính 03 năm

Trong năm, công ty thực hiện khấu hao nhanh, mức khấu hao gấp hai lần đối với mức khấu hao
theo quy định tại thông t ư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính.
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4.4.4.4. NguyNguyNguyNguyêêêênnnn ttttắắắắcccc ghighighighi nhnhnhnhậậậậnnnn vvvvàààà vvvvốốốốnnnn hohohohoáááá ccccáááácccc khokhokhokhoảảảảnnnn chichichichi phphphphíííí đđđđiiii vayvayvayvay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi
vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá
trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt
Nam số 16 “Chi phí đi vay”.

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được
tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản
chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới
quá trình làm thủ tục vay.

5.5.5.5. NguyNguyNguyNguyêêêênnnn ttttắắắắcccc ghighighighi nhnhnhnhậậậậnnnn vvvvàààà phphphphâââânnnn bbbbổổổổ chichichichi phphphphíííí trtrtrtrảảảả trtrtrtrướướướướcccc

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi
nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và đuợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài
chính

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán
được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ
hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp
đường thẳng.

6.6.6.6. NguyNguyNguyNguyêêêênnnn ttttắắắắcccc ghighighighi nhnhnhnhậậậậnnnn chichichichi phphphphíííí phphphphảảảảiiii trtrtrtrảảảả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh
trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh
doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát
sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương
ứng với phần chênh lệch.

7.7.7.7. NguyNguyNguyNguyêêêênnnn ttttắắắắcccc ghighighighi nhnhnhnhậậậậnnnn vvvvốốốốnnnn chchchchủủủủ ssssởởởở hhhhữữữữuuuu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Cổ tức là lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty sẽ được chia cho các cổ đông, cổ
tức được ghi nhận theo đề nghị của Hội đồng quản trị trong việc phân phối lợi nhuận trình Đại hội
cổ đông. Cổ tức có thể được ứng trước cho cổ đông, nhưng chỉ được chi phần còn lại khi đã được
Đại hội cổ đông phê duyệt trong Đại hội cổ đông thường niên hàng năm.

Các khoản dự trữ, các quỹ được trích từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo Điều lệ
được thông qua Đại hội cổ đông khi có đề nghị của Hội đồng quản trị.

8.8.8.8. NguyNguyNguyNguyêêêênnnn ttttắắắắcccc ghighighighi nhnhnhnhậậậậnnnn ghighighighi nhnhnhnhậậậậnnnn ccccáááácccc khokhokhokhoảảảảnnnn trtrtrtrảảảả ththththươươươươngngngng mmmmạạạạiiii vvvvàààà phphphphảảảảiiii trtrtrtrảảảả khkhkhkháááácccc

Các khoản phải trả người bán, phải trả khác tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thanh toán dưới 1 năm hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là
nợ ngắn hạn.

- Có thời hạn thanh toán trên 1 năm hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là
nợ dài hạn.
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9.9.9.9. NguyNguyNguyNguyêêêênnnn ttttắắắắcccc vvvvàààà phphphphươươươươngngngng phphphpháááápppp ghighighighi nhnhnhnhậậậậnnnn doanhdoanhdoanhdoanh thuthuthuthu

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:
- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển
giao cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền
kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách
đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi
nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của
kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch
vụ đó

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công
việc hoàn thành.

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh
thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền
nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

9.9.9.9. NguyNguyNguyNguyêêêênnnn ttttắắắắcccc vvvvàààà phphphphươươươươngngngng phphphpháááápppp ghighighighi nhnhnhnhậậậậnnnn chichichichi phphphphíííí thuthuthuthuếếếế thuthuthuthu nhnhnhnhậậậậpppp doanhdoanhdoanhdoanh nghinghinghinghiệệệệpppp hihihihiệệệệnnnn hhhhàààành,nh,nh,nh, chichichichi phphphphíííí
thuthuthuthuếếếế thuthuthuthu nhnhnhnhậậậậpppp doanhdoanhdoanhdoanh nghinghinghinghiệệệệpppp hohohohoããããnnnn llllạạạạiiii

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và
thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được
khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.
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BBBBẢẢẢẢNNNN THUYTHUYTHUYTHUYẾẾẾẾTTTTMINHMINHMINHMINH BBBBÁÁÁÁOOOO CCCCÁÁÁÁOOOOTTTTÀÀÀÀIIII CHCHCHCHÍÍÍÍNHNHNHNH (ti(ti(ti(tiếếếếpppp theo)theo)theo)theo)

V.V.V.V. THTHTHTHÔÔÔÔNGNGNGNG TINTINTINTIN BBBBỔỔỔỔ SUNGSUNGSUNGSUNG CHOCHOCHOCHO CCCCÁÁÁÁCCCC KHOKHOKHOKHOẢẢẢẢNNNN MMMMỤỤỤỤCCCC TRTRTRTRÌÌÌÌNHNHNHNH BBBBÀÀÀÀYYYY TRONGTRONGTRONGTRONG BBBBẢẢẢẢNGNGNGNG CCCCÂÂÂÂNNNN
ĐỐĐỐĐỐĐỐIIII KKKKẾẾẾẾ TOTOTOTOÁÁÁÁNNNN

1.1.1.1. TiTiTiTiềềềềnnnn vvvvàààà ccccáááácccc khokhokhokhoảảảảnnnn ttttươươươươngngngng đươđươđươđươngngngng titititiềềềềnnnn
31/12/201031/12/201031/12/201031/12/2010

VND
01/01/201001/01/201001/01/201001/01/2010

VND

Tiền mặt 852.709.900 718.611.400
Tiền gửi ngân hàng 1.758.644.156 6.432.972.678
Các khoản tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn) 12.000.000.000 -

CCCCộộộộngngngng 14.611.354.05614.611.354.05614.611.354.05614.611.354.056 7.151.584.0787.151.584.0787.151.584.0787.151.584.078

2.2.2.2. CCCCáááácccc khokhokhokhoảảảảnnnn đầđầđầđầuuuu ttttưưưư ttttààààiiii chchchchíííínhnhnhnh ngngngngắắắắnnnn hhhhạạạạnnnn
31/12/201031/12/201031/12/201031/12/2010

VND
01/01/201001/01/201001/01/201001/01/2010

VND

Đầu tư ngắn hạn (tiền gửi có kỳ hạn) 10.000.000.000 -

CCCCộộộộngngngng 10.000.000.00010.000.000.00010.000.000.00010.000.000.000 ----

3.3.3.3. CCCCáááácccc khokhokhokhoảảảảnnnn phphphphảảảảiiii thuthuthuthu ngngngngắắắắnnnn hhhhạạạạnnnn khkhkhkháááácccc
31/12/201031/12/201031/12/201031/12/2010

VND
01/01/201001/01/201001/01/201001/01/2010

VND

Phải thu bảo hiểm cá nhân 45.689.000 86.922.000
Phải thu tiền thuế thu nhập cá nhân 5.466.600 2.854.000
Phải thu lãi tiền gửi 622.722.000 -
Phải thu khác 19.085.000 10.332.000

CCCCộộộộngngngng 692.962.600692.962.600692.962.600692.962.600 100.108.000100.108.000100.108.000100.108.000

4.4.4.4. HHHHààààngngngng ttttồồồồnnnn khokhokhokho
31/12/201031/12/201031/12/201031/12/2010

VND
01/01/201001/01/201001/01/201001/01/2010

VND

Nguyên liệu, vật liệu 8.509.473.316 7.577.117.236
Công cụ, dụng cụ 869.446.971 378.584.531
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 3.839.784.004 4.095.508.371
Thành phẩm 945.486.057 595.971.217

CCCCộộộộngngngng gigigigiáááá ggggốốốốcccc hhhhààààngngngng ttttồồồồnnnn khokhokhokho 14.164.190.34814.164.190.34814.164.190.34814.164.190.348 12.647.181.35512.647.181.35512.647.181.35512.647.181.355

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - -

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho 14.164.190.34814.164.190.34814.164.190.34814.164.190.348 12.647.181.35512.647.181.35512.647.181.35512.647.181.355
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BBBBẢẢẢẢNNNN THUYTHUYTHUYTHUYẾẾẾẾTTTTMINHMINHMINHMINH BBBBÁÁÁÁOOOO CCCCÁÁÁÁOOOOTTTTÀÀÀÀIIII CHCHCHCHÍÍÍÍNHNHNHNH (ti(ti(ti(tiếếếếpppp theo)theo)theo)theo)

5.5.5.5. TTTTăăăăng,ng,ng,ng, gigigigiảảảảmmmm ttttààààiiii ssssảảảảnnnn ccccốốốố địđịđịđịnhnhnhnh hhhhữữữữuuuu hhhhììììnhnhnhnh
Đơn vị tính: đồng

NhNhNhNhàààà ccccửửửửa,a,a,a,
vvvvậậậậtttt kikikikiếếếếnnnn trtrtrtrúúúúcccc

MMMMááááyyyy mmmmóóóóc,c,c,c,
thithithithiếếếếtttt bbbbịịịị

PhPhPhPhươươươươngngngng titititiệệệệnnnn
vvvvậậậậnnnn ttttảảảảiiii

ThiThiThiThiếếếếtttt bbbbịịịị
ququququảảảảnnnn llllýýýý TTTTổổổổngngngng ccccộộộộngngngng

NguyNguyNguyNguyêêêênnnn gigigigiáááá
Số dư đầu năm 9.354.981.700 83.780.385.413 1.279.990.290 1.273.909.383 95.689.266.786
Số tăng trong năm - 189.000.000 - - 189.000.000
- Mua trong năm - 189.000.000 - - 189.000.000
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành - - - - -
Số giảm trong năm - - - - -
- Thanh lý, nhượng bán - - - - -
SSSSốốốố ddddưưưư cucucucuốốốốiiii nnnnăăăămmmm 9.354.981.7009.354.981.7009.354.981.7009.354.981.700 83.969.385.41383.969.385.41383.969.385.41383.969.385.413 1.279.990.2901.279.990.2901.279.990.2901.279.990.290 1.273.909.3831.273.909.3831.273.909.3831.273.909.383 95.878.266.78695.878.266.78695.878.266.78695.878.266.786

GiGiGiGiáááá trtrtrtrịịịị haohaohaohao mmmmòòòònnnn lulululuỹỹỹỹ kkkkếếếế
Số dư đầu năm 8.183.726.495 52.013.569.735 650.189.825 525.427.152 61.372.913.207
Khấu hao trong năm 290.218.538 6.857.476.458 139.068.804 220.406.243 7.507.170.043
Số giảm trong năm - - - - -
SSSSốốốố ddddưưưư cucucucuốốốốiiii nnnnăăăămmmm 8.473.945.0338.473.945.0338.473.945.0338.473.945.033 58.871.046.19358.871.046.19358.871.046.19358.871.046.193 789.258.629789.258.629789.258.629789.258.629 745.833.395745.833.395745.833.395745.833.395 68.880.083.25068.880.083.25068.880.083.25068.880.083.250

GiGiGiGiáááá trtrtrtrịịịị ccccòòòònnnn llllạạạạiiii
Tại ngày đầu năm 1.171.255.205 31.766.815.678 629.800.465 748.482.231 34.316.353.579
TTTTạạạạiiii ngngngngààààyyyy cucucucuốốốốiiii nnnnăăăămmmm 881.036.667881.036.667881.036.667881.036.667 25.098.339.22025.098.339.22025.098.339.22025.098.339.220 490.731.661490.731.661490.731.661490.731.661 528.075.988528.075.988528.075.988528.075.988 26.998.183.53626.998.183.53626.998.183.53626.998.183.536

- Nguyên giá tài sản cố định cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 32.944.092.116
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BBBBẢẢẢẢNNNN THUYTHUYTHUYTHUYẾẾẾẾTTTTMINHMINHMINHMINH BBBBÁÁÁÁOOOOCCCCÁÁÁÁOOOOTTTTÀÀÀÀIIII CHCHCHCHÍÍÍÍNHNHNHNH (ti(ti(ti(tiếếếếpppp theo)theo)theo)theo)

6.6.6.6. TTTTăăăăng,ng,ng,ng, gigigigiảảảảmmmm ttttààààiiii ssssảảảảnnnn ccccốốốố địđịđịđịnhnhnhnh vvvvôôôô hhhhììììnhnhnhnh
Đơn vị tính: đồng

PhPhPhPhầầầầnnnn mmmmềềềềmmmm
mmmmááááyyyy ttttíííínhnhnhnh

NguyNguyNguyNguyêêêênnnn gigigigiáááá
Số dư đầu năm 107.282.000
Số tăng trong năm -
Số giảm trong năm -
SSSSốốốố ddddưưưư cucucucuốốốốiiii nnnnăăăămmmm 66.637.79466.637.79466.637.79466.637.794
GiGiGiGiáááá trtrtrtrịịịị haohaohaohao mmmmòòòònnnn lulululuỹỹỹỹ kkkkếếếế
Số dư đầu năm 8.401.351
Khấu hao trong năm 35.760.667
SSSSốốốố ddddưưưư cucucucuốốốốiiii nnnnăăăămmmm 44.162.01844.162.01844.162.01844.162.018
GiGiGiGiáááá trtrtrtrịịịị ccccòòòònnnn llllạạạạiiii
Tại ngày đầu năm 98.880.649
TTTTạạạạiiii ngngngngààààyyyy cucucucuốốốốiiii nnnnăăăămmmm 63.119.98263.119.98263.119.98263.119.982

7.7.7.7. ChiChiChiChi phphphphíííí xxxxââââyyyy ddddựựựựngngngng ccccơơơơ bbbbảảảảnnnn ddddởởởở dangdangdangdang
31/12/201031/12/201031/12/201031/12/2010

VND
01/01/201001/01/201001/01/201001/01/2010

VND

Xây dựng cơ bản dở dang
- Dự án Xây dựng nhà máy bia 50triệu lít/năm tại
KCN Sông Trà tỉnh Thái Bình

9.469.265.331 7.386.028.000

- Mua sắm lắp đặt dây chuyền chiết chai 30.000
chai/h

45.692.564.557 -

CCCCộộộộngngngng 55.161.829.88855.161.829.88855.161.829.88855.161.829.888 7.386.028.0007.386.028.0007.386.028.0007.386.028.000

8.8.8.8. ChiChiChiChi phphphphíííí trtrtrtrảảảả trtrtrtrướớớớcccc ddddààààiiii hhhhạạạạnnnn
31/12/201031/12/201031/12/201031/12/2010

VND
01/01/201001/01/201001/01/201001/01/2010

VND

Chi phí công cụ dụng cụ phân bổ dài hạn 745.165.899 934.358.631
Chi phí sửa chữa lớn tài sản 497.349.113 1.022.597.267
Chi phí vật liệu phân bổ dài hạn - 132.633.159
Chi phí thuê tài sản phân bổ dài hạn - 7.575.000
Chi phí bảo trì phần mềm quản lý 26.484.104 -
Chi phí kiểm định tài sản phân bổ dài hạn 1.608.885 8.958.738

CCCCộộộộngngngng 1.270.608.0011.270.608.0011.270.608.0011.270.608.001 2.106.122.7952.106.122.7952.106.122.7952.106.122.795
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BBBBẢẢẢẢNNNN THUYTHUYTHUYTHUYẾẾẾẾTTTTMINHMINHMINHMINH BBBBÁÁÁÁOOOOCCCCÁÁÁÁOOOOTTTTÀÀÀÀIIII CHCHCHCHÍÍÍÍNHNHNHNH (ti(ti(ti(tiếếếếpppp theo)theo)theo)theo)

9.9.9.9. VayVayVayVay vvvvàààà nnnnợợợợ ngngngngắắắắnnnn hhhhạạạạnnnn
31/12/201031/12/201031/12/201031/12/2010

VND
01/01/201001/01/201001/01/201001/01/2010

VND

Vay ngắn hạn ngân hàng 1.950.277.375 5.721.049.221
CCCCộộộộngngngng 1.950.277.3751.950.277.3751.950.277.3751.950.277.375 5.721.049.2215.721.049.2215.721.049.2215.721.049.221

(*) Là khoản vay ngắn hạn có tài sản đảm bảo của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thái Bình theo
hợp đồng tín dụng số 01/2010/HĐ ngày 22/04/2010. Lãi suất là 17,5% năm. Khoản vay này được
đáo hạn vào ngày 17/03/2011.

10.10.10.10. ThuThuThuThuếếếế vvvvàààà ccccáááácccc khokhokhokhoảảảảnnnn phphphphảảảảiiii nnnnộộộộpppp nhnhnhnhàààà nnnnướướướướcccc
31/12/201031/12/201031/12/201031/12/2010

VND
01/01/201001/01/201001/01/201001/01/2010

VND

Thuế giá trị gia tăng 1.576.920 799.572.340
Thuế tiêu thụ đặc biệt 5.845.444.784 12.153.100.506
Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.600.619.111 335.414.790
Thuế thu nhập cá nhân 11.503.800 2.854.000
Thuế tài nguyên 300.121 513.889

CCCCộộộộngngngng 8.459.444.7368.459.444.7368.459.444.7368.459.444.736 13.291.455.52513.291.455.52513.291.455.52513.291.455.525

11.11.11.11. CCCCáááácccc khokhokhokhoảảảảnnnn phphphphảảảảiiii trtrtrtrảảảả,,,, phphphphảảảảiiii nnnnộộộộpppp khkhkhkháááácccc
31/12/201031/12/201031/12/201031/12/2010

VND
01/01/201001/01/201001/01/201001/01/2010

VND

Kinh phí công đoàn chưa nộp 105.663.464 85.453.900
Chiết khấu tạm giữ của KH 756.821.746 653.169.400
Tiền cổ tức chưa trả - 2.376.000.000
Các khoản phải trả, phải nộp khác 368.358.000 294.193.430

CCCCộộộộngngngng 1.230.843.2101.230.843.2101.230.843.2101.230.843.210 3.408.816.7303.408.816.7303.408.816.7303.408.816.730

12.12.12.12. PhPhPhPhảảảảiiii trtrtrtrảảảả ddddààààiiii hhhhạạạạnnnn khkhkhkháááácccc
31/12/201031/12/201031/12/201031/12/2010

VND
01/01/201001/01/201001/01/201001/01/2010

VND

Nhận ký cược KEG bia Inôx, két nhựa, vỏ 450ml 467.032.000 109.832.000
Nhận ký cược vỏ chai bia thuỷ tinh 1.396.738.047 1.194.425.295

CCCCộộộộngngngng 1.863.770.0471.863.770.0471.863.770.0471.863.770.047 1.304.257.2951.304.257.2951.304.257.2951.304.257.295
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BBBBẢẢẢẢNNNN THUYTHUYTHUYTHUYẾẾẾẾTTTTMINHMINHMINHMINH BBBBÁÁÁÁOOOO CCCCÁÁÁÁOOOOTTTTÀÀÀÀIIII CHCHCHCHÍÍÍÍNHNHNHNH (ti(ti(ti(tiếếếếpppp theo)theo)theo)theo)

13.13.13.13. VVVVốốốốnnnn chchchchủủủủ ssssởởởở hhhhữữữữuuuu

a)a)a)a) BBBBảảảảngngngng đốđốđốđốiiii chichichichiếếếếuuuu bibibibiếếếếnnnn độđộđộđộngngngng ccccủủủủaaaa vvvvốốốốnnnn chchchchủủủủ ssssởởởở hhhhữữữữuuuu

VVVVốốốốnnnn đầđầđầđầuuuu ttttưưưư
ccccủủủủaaaa chchchchủủủủ ssssởởởở hhhhữữữữuuuu

ThThThThặặặặngngngng ddddưưưư vvvvốốốốnnnn
ccccổổổổ phphphphầầầầnnnn

QuQuQuQuỹỹỹỹ đầđầđầđầuuuu ttttưưưư phphphpháááátttt
tritritritriểểểểnnnn

QuQuQuQuỹỹỹỹ ddddựựựự phphphphòòòòngngngng ttttààààiiii
chchchchíííínhnhnhnh

LLLLợợợợiiii nhunhunhunhuậậậậnnnn sausausausau thuthuthuthuếếếế
chchchchưưưưaaaa phphphphâââânnnn phphphphốốốốiiii

SSSSốốốố ddddưưưư đầđầđầđầuuuu nnnnăăăămmmm trtrtrtrướướướướcccc 20.000.000.00020.000.000.00020.000.000.00020.000.000.000 ---- 6.854.527.1426.854.527.1426.854.527.1426.854.527.142 503.000.000503.000.000503.000.000503.000.000 7.094.362.0007.094.362.0007.094.362.0007.094.362.000
Tăng vốn trong năm trước 10.000.000.000 (10.000.000.000)
Lãi trong năm trước 12.624.131.011
Chia cổ tức năm 2008 (600.000.000)
Chia cổ tức năm 2009 (3.000.000.000)
Trích các quỹ 3.694.362.000 900.000.000 (6.494.362.000)
SSSSốốốố ddddưưưư cucucucuốốốốiiii nnnnăăăămmmm trtrtrtrướướướướcccc 30.000.000.00030.000.000.00030.000.000.00030.000.000.000 ---- 548.889.142548.889.142548.889.142548.889.142 1.403.000.0001.403.000.0001.403.000.0001.403.000.000 9.624.131.0119.624.131.0119.624.131.0119.624.131.011
Tăng vốn trong năm nay 10.000.000.000 2.992.269.400
Lãi trong năm nay 22.002.015.843
Trích các quỹ 6.154.131.011 1.260.000.000 (9.624.131.011)

SSSSốốốố ddddưưưư cucucucuốốốốiiii nnnnăăăămmmm naynaynaynay 40.000.000.00040.000.000.00040.000.000.00040.000.000.000 2.992.269.4002.992.269.4002.992.269.4002.992.269.400 6.703.020.1536.703.020.1536.703.020.1536.703.020.153 2.663.000.0002.663.000.0002.663.000.0002.663.000.000 22.002.015.84322.002.015.84322.002.015.84322.002.015.843

b)b)b)b) ChiChiChiChi titititiếếếếtttt vvvvốốốốnnnn đầđầđầđầuuuu ttttưưưư ccccủủủủaaaa chchchchủủủủ ssssởởởở hhhhữữữữuuuu
31/12/201031/12/201031/12/201031/12/2010

VND
%

01/01/201001/01/201001/01/201001/01/2010
VND

%

Tổng công ty CP Bia - Rượu – Nước giải khát Hà Nội 20.400.000.000 51,00 16.800.000.000 56,00
Vốn góp của các đối tượng khác 19.600.000.000 49,00 13.200.000.000 44,00

CCCCộộộộngngngng 40.000.000.00040.000.000.00040.000.000.00040.000.000.000 100,00 30.000.000.00030.000.000.00030.000.000.00030.000.000.000 100,00
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BBBBẢẢẢẢNNNN THUYTHUYTHUYTHUYẾẾẾẾTTTTMINHMINHMINHMINH BBBBÁÁÁÁOOOOCCCCÁÁÁÁOOOOTTTTÀÀÀÀIIII CHCHCHCHÍÍÍÍNHNHNHNH (ti(ti(ti(tiếếếếpppp theo)theo)theo)theo)

c)c)c)c) CCCCáááácccc giaogiaogiaogiao ddddịịịịchchchch vvvvềềềề vvvvốốốốnnnn vvvvớớớớiiii ccccáááácccc chchchchủủủủ ssssởởởở hhhhữữữữuuuu vvvvàààà phphphphâââânnnn phphphphốốốốiiii ccccổổổổ ttttứứứức,c,c,c, chiachiachiachia llllợợợợiiii nhunhunhunhuậậậậnnnn

NNNNăăăămmmm naynaynaynay
VND

NNNNăăăămmmm trtrtrtrướướướướcccc
VND

Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Vốn góp đầu năm 30.000.000.000 20.000.000.000
Vốn góp tăng trong năm 10.000.000.000 10.000.000.000
Vốn góp giảm trong năm - -
Vốn góp cuối năm 40.000.000.000 30.000.000.000

c)c)c)c) CCCCổổổổ phiphiphiphiếếếếuuuu
31/12/201031/12/201031/12/201031/12/2010 01/01/201001/01/201001/01/201001/01/2010

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 4.000.000 3.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 4.000.000 3.000.000
- Cổ phiếu phổ thông 4.000.000 3.000.000
Số lượng cổ phiếu được mua lại - -
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 4.000.000 3.000.000
- Cổ phiếu phổ thông 4.000.000 3.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng

VI.VI.VI.VI. THTHTHTHÔÔÔÔNGNGNGNG TINTINTINTIN BBBBỔỔỔỔ SUNGSUNGSUNGSUNG CHOCHOCHOCHO CCCCÁÁÁÁCCCC KHOKHOKHOKHOẢẢẢẢNNNNMMMMỤỤỤỤCCCC TRTRTRTRÌÌÌÌNHNHNHNH BBBBÀÀÀÀYYYY TRONGTRONGTRONGTRONG BBBBÁÁÁÁOOOO CCCCÁÁÁÁOOOO KKKKẾẾẾẾTTTT
QUQUQUQUẢẢẢẢHOHOHOHOẠẠẠẠTTTT ĐỘĐỘĐỘĐỘNGNGNGNGKINHKINHKINHKINH DOANHDOANHDOANHDOANH

NNNNăăăămmmm naynaynaynay
VND

NNNNăăăămmmm trtrtrtrướướướướcccc
VND

1.1.1.1. DoanhDoanhDoanhDoanh thuthuthuthu bbbbáááánnnn hhhhààààngngngng vvvvàààà cungcungcungcung ccccấấấấpppp ddddịịịịchchchch vvvvụụụụ 187.010.882.296187.010.882.296187.010.882.296187.010.882.296 200.743.926.222200.743.926.222200.743.926.222200.743.926.222
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 184.490.974.850 200.017.666.506
Doanh thu khác 2.519.907.446 726.259.716

2.2.2.2. CCCCáááácccc khokhokhokhoảảảảnnnn gigigigiảảảảmmmm trtrtrtrừừừừ doanhdoanhdoanhdoanh thuthuthuthu 57.255.819.77957.255.819.77957.255.819.77957.255.819.779 71.712.610.07271.712.610.07271.712.610.07271.712.610.072
Thuế tiêu thụ đặc biệt 57.255.819.779 71.712.610.072

3.3.3.3. DoanhDoanhDoanhDoanh thuthuthuthu thuthuthuthuầầầầnnnn vvvvềềềề bbbbáááánnnn hhhhààààngngngng vvvvàààà cungcungcungcung
ccccấấấấpppp ddddịịịịchchchch vvvvụụụụ

129.755.062.517129.755.062.517129.755.062.517129.755.062.517 129.031.316.150129.031.316.150129.031.316.150129.031.316.150

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 127.235.155.071 128.305.056.434
Doanh thu thuần khác 2.519.907.446 726.259.716

4.4.4.4. GiGiGiGiáááá vvvvốốốốnnnn hhhhààààngngngng bbbbáááánnnn
NNNNăăăămmmm naynaynaynay

VND
NNNNăăăămmmm trtrtrtrướướướướcccc

VND

Giá vốn bán hàng và dịch vụ đã cung cấp 98.303.654.151 109.367.958.525
Giá vốn khác 436.254.026 277.821.529

CCCCộộộộngngngng 98.739.908.17798.739.908.17798.739.908.17798.739.908.177 109.645.780.054109.645.780.054109.645.780.054109.645.780.054
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BBBBẢẢẢẢNNNN THUYTHUYTHUYTHUYẾẾẾẾTTTTMINHMINHMINHMINH BBBBÁÁÁÁOOOOCCCCÁÁÁÁOOOOTTTTÀÀÀÀIIII CHCHCHCHÍÍÍÍNHNHNHNH (ti(ti(ti(tiếếếếpppp theo)theo)theo)theo)

5.5.5.5. DoanhDoanhDoanhDoanh thuthuthuthu hohohohoạạạạtttt độđộđộđộngngngng ttttààààiiii chchchchíííínhnhnhnh
NNNNăăăămmmm naynaynaynay

VND
NNNNăăăămmmm trtrtrtrướướướướcccc

VND

Lãi tiền gửi, tiền cho vay 1.451.062.522 162.894.095
CCCCộộộộngngngng 1.451.062.5221.451.062.5221.451.062.5221.451.062.522 162.894.095162.894.095162.894.095162.894.095

6.6.6.6. ChiChiChiChi phphphphíííí ttttààààiiii chchchchíííínhnhnhnh
NNNNăăăămmmm naynaynaynay

VND
NNNNăăăămmmm trtrtrtrướướướướcccc

VND

Lãi tiền vay 150.296.175 196.311.345
Chi phí lãi trả chậm tiền hàng - 1.699.200
Lỗ chênh lệch tỷ giá - 3.085.048

CCCCộộộộngngngng 150.296.175150.296.175150.296.175150.296.175 201.095.593201.095.593201.095.593201.095.593

7.7.7.7. ChiChiChiChi phphphphíííí thuthuthuthuếếếế thuthuthuthu nhnhnhnhậậậậpppp doanhdoanhdoanhdoanh nghinghinghinghiệệệệpppp hihihihiệệệệnnnn hhhhàààànhnhnhnh

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của Công ty được xác định với thuế suất là 25% trên thu
nhập chịu thuế. Năm 2010 công ty được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui
định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác
nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan
thuế.

Bảng ước tính mức thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của doanh nghiệp được trình bày dưới
đây:

NNNNăăăămmmm naynaynaynay
VND

NNNNăăăămmmm trtrtrtrướướướướcccc
VND

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 25.402.634.954 13.905.965.437
Các khoản điều chỉnh tăng 501.551.586 544.629.561
Các khoản điều chỉnh giảm - (331.568.832)
Tổng lợi nhuận tính thuế 25.904.186.540 14.119.026.166
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25% 25%
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu
nhập chịu thuế năm hiện hành

6.476.046.635 3.529.756.542

Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm (3.075.427.524) (2.294.341.752)
Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của
các năm trước vào chi phí thuế thu nhập doanh
nghiệp hiện hành năm nay

- 46.419.636

Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 3.400.619.1113.400.619.1113.400.619.1113.400.619.111 1.281.834.4261.281.834.4261.281.834.4261.281.834.426
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BBBBẢẢẢẢNNNN THUYTHUYTHUYTHUYẾẾẾẾTTTTMINHMINHMINHMINH BBBBÁÁÁÁOOOOCCCCÁÁÁÁOOOOTTTTÀÀÀÀIIII CHCHCHCHÍÍÍÍNHNHNHNH (ti(ti(ti(tiếếếếpppp theo)theo)theo)theo)

8.8.8.8. LLLLããããiiii ccccơơơơ bbbbảảảảnnnn trtrtrtrêêêênnnn ccccổổổổ phiphiphiphiếếếếuuuu
NNNNăăăămmmm naynaynaynay

VND
NNNNăăăămmmm trtrtrtrướướướướcccc

VND

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp 22.002.015.843 12.624.131.011
Các khoản điều chỉnh - -
- Các khoản điều chỉnh tăng - -
- Các khoản điều chỉnh giảm - -
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ
phiếu phổ thông

22.002.015.843 12.624.131.011

Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ 3.695.890 3.000.000
LLLLããããiiii ccccơơơơ bbbbảảảảnnnn trtrtrtrêêêênnnn ccccổổổổ phiphiphiphiếếếếuuuu 5.9535.9535.9535.953 4.2084.2084.2084.208

9.9.9.9. ChiChiChiChi phphphphíííí ssssảảảảnnnn xuxuxuxuấấấấtttt kinhkinhkinhkinh doanhdoanhdoanhdoanh theotheotheotheo yyyyếếếếuuuu ttttốốốố
NNNNăăăămmmm naynaynaynay

VND
NNNNăăăămmmm trtrtrtrướướướướcccc

VND

Chi phí nguyên liệu, vật liệu 73.034.123.756 83.541.444.039
Chi phí nhân công 15.871.131.632 15.100.833.505
Chi phí khấu hao tài sản cố định 7.542.930.710 5.300.100.784
Chi phí dịch vụ mua ngoài 5.655.176.656 5.469.576.745
Chi phí khác bằng tiền 2.721.062.844 2.504.487.540

CCCCộộộộngngngng 104.824.425.598104.824.425.598104.824.425.598104.824.425.598 111.916.442.613111.916.442.613111.916.442.613111.916.442.613

VI.VI.VI.VI. NHNHNHNHỮỮỮỮNGNGNGNGTHTHTHTHÔÔÔÔNGNGNGNGTINTINTINTIN KHKHKHKHÁÁÁÁCCCC

ThThThThôôôôngngngng tintintintin vvvvềềềề ccccáááácccc bbbbêêêênnnn lilililiêêêênnnn quanquanquanquan

Trong năm 2010, Công ty phát sinh các nghiệp vụ chủ yếu với các bên liên quan như sau:

CCCCáááácccc bbbbêêêênnnn lilililiêêêênnnn quanquanquanquan MMMMốốốốiiii quanquanquanquan hhhhệệệệ NNNNộộộộiiii dungdungdungdung nghinghinghinghiệệệệpppp vvvvụụụụ GiGiGiGiáááá trtrtrtrịịịị giaogiaogiaogiao ddddịịịịchchchch
(VND)

Tổng Công ty Cp Bia rượu nước
giải khát Hà Nội

Công ty mẹ Mua nguyên vật liệu
Bán thành phẩm
Nhận góp vốn
Trả cổ tức
Mua tài sản cố định

12.678.801.523
98.820.707.040

4.680.000.000
2.376.000.000

50.186.565.013

Đến 31/12/2010, các khoản chưa được thanh toán với các bên liên quan như sau:

CCCCáááácccc bbbbêêêênnnn lilililiêêêênnnn quanquanquanquan MMMMốốốốiiii quanquanquanquan hhhhệệệệ NNNNộộộộiiii dungdungdungdung nghinghinghinghiệệệệpppp vvvvụụụụ
GiGiGiGiáááá trtrtrtrịịịị khokhokhokhoảảảảnnnn
phphphphảảảảiiii thu/thu/thu/thu/ (phphphphảảảảiiii

trtrtrtrảảảả) (VND)

Tổng Công ty Cp Bia rượu nước
giải khát Hà Nội

Công ty mẹ Bán thành phẩm
Mua tài sản cố định

(1.652.122.000)
50.186.565.013
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BBBBẢẢẢẢNNNN THUYTHUYTHUYTHUYẾẾẾẾTTTTMINHMINHMINHMINH BBBBÁÁÁÁOOOOCCCCÁÁÁÁOOOOTTTTÀÀÀÀIIII CHCHCHCHÍÍÍÍNHNHNHNH (ti(ti(ti(tiếếếếpppp theo)theo)theo)theo)

SSSSốốốố lilililiệệệệuuuu sosososo ssssáááánhnhnhnh

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm
2009 do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm
toán.

Số liệu đầu năm trên bảng cân đối kế toán đã được trình bày lại theo Thông tư 244/2009/TT-BTC
ngày 31/12/2009 về hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

BBBBảảảảngngngng ccccâââânnnn đốđốđốđốiiii kkkkếếếế totototoáááánnnn
SSSSốốốố lilililiệệệệuuuu ttttạạạạiiii ngngngngààààyyyy

31/12/200931/12/200931/12/200931/12/2009

SSSSốốốố lilililiệệệệuuuu ttttạạạạiiii ngngngngààààyyyy
31/12/200931/12/200931/12/200931/12/2009

(Trình bày lại) ChChChChêêêênhnhnhnh llllệệệệchchchch

Nợ ngắn hạn 25.524.036.111 26.031.054.600 507.018.489
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi - 543.382.127 543.382.127
- Các khoản phải trả, phải nộp khác 3.445.180.368 3.408.816.730 (36.363.638)
Nợ dài hạn 1.976.468.437 2.012.832.075 36.363.638
- Doanh thu chưa thực hiện - 36.363.638 36.363.638
Vốn chủ sở hữu 42.119.402.280 41.576.020.153 (543.382.127)
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 543.382.127 - (543.382.127)

NgNgNgNgườườườườiiii llllậậậậpppp bibibibiểểểểuuuu KKKKếếếế totototoáááánnnn trtrtrtrưởưởưởưởngngngng GiGiGiGiáááámmmm đốđốđốđốcccc

NguyNguyNguyNguyễễễễnnnn ThanhThanhThanhThanh ChChChChươươươươngngngng HoHoHoHoààààngngngng TrTrTrTrọọọọngngngng ThThThThưưưư VVVVũũũũ ThanhThanhThanhThanh LiLiLiLiêêêêmmmm

Thái Bình, ngày 28 tháng 01 năm 2011
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